DANH SÁCH THAM GIA HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT TỈNH ĐỒNG NAI  NĂM 2004
	STT
	Tên GPKT
	Người dự thi
	Địa chỉ

	1. 
	I/ Lĩnh vực Cơ khí:

Băng tải chuyền đá bến thủy nội địa
	Nguyễn Xuân Việt
	Cty Xây dựng và SX VLXD Biên Hòa – Xã Hóa An, TP.Biên Hòa

	2. 
	Máy sàng cát 2 tầng lưới
	Hồ Thanh Thủy
	nt

	3. 
	Cải tiến xe cần cẩu thành xe cứu nạn
	Đỗ Quốc Chiến
	32/17A, Tổ 19, Ấp An Hòa, Xã Hóa An, TP.Biên Hòa

	4. 
	Hệ thống cân định lượng trạm trộn bê tông điều khiển, giám sát bằng máy Vi tính
	Trần Thanh Thế
	Trường Đại học DL Lạc Hồng, TP.Biên Hòa

	5. 
	Đệm không khí an toàn cho thang máy
	Đỗ Văn Lộc
	75/9, tổ 8C, KP.3, P.An Bình, TP.Biên Hòa

	6. 
	Robot lau kính nhà cao tầng
	Trương Hải Long
	13/10B, KP.2, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa

	7. 
	Quạt tiết kiệm xăng cho xe máy
	Phạm Hoàng Đức
	Trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh, TP.Biên Hòa

	8. 
	II/ Lĩnh vực Điện tử:

Máy điện châm – DH/K102
	Lê Đức Hiền
	Cửa hàng điện máy Đức Hiền, QL1, xã Suối Cát, H.Xuân Lộc-ĐN

	9. 
	Máy hiện sóng sử dụng màn hình tivi trắng đen.
	Lê Minh Luân
	E193 tổ 3, KP5, P.Long Bình, BH-ĐN

	10. 
	III/ Lĩnh vực nông nghiệp:
Giải pháp ứng dụng trị bệnh thối gốc, chảy mủ trên cây bưởi bằng cách tiêm thuốc Agrifos 400
	Trần Thị Phương Chi,

Huỳnh Hữu Lộc
	Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng nai, P.Tam Hòa, TP.Biên Hòa

	11. 
	Xử lý chế phẩm NAA dạng mỡ trong việc nhân giống cây ăn trái
	Trần Thanh Xuân
	186/8 QL51, Khu Phước Long, TT.Long Thành, H.Long Thành

	12. 
	Trồng hoa Vạn thọ ngày Tết
	nt
	nt

	13. 
	IV/ Lĩnh vực CNTT:

Phần mềm quản lý bán hàng
	Lê Văn Hùng
	Phòng Kinh tế H.Nhơn Trạch

	14. 
	Phần mềm quản lý chấm công và tính lương nhân viên
	nt
	nt


	15. 
	Tạo bộ ký tự Symbols của người dùng trong phần mềm Mapinfo để vẽ bản đồ trong ngành lâm nghiệp
	Cao Văn Phú
	Trường Trung học Lâm nghiệp 2, H.Trảng Bom

	16. 
	Hệ thống quản lý thiết bị IT
	Nguyễn Thị Mai Trinh
	11/5, KP4, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa

	17. 
	Máy nhập điểm
	Võ Hồng Bảo Châu

Nguyễn Hoàng Liêm
	113/564A Qlộ 15, P.Tân Mai, TP.Biên Hòa

	18. 
	Làm kế toán cho cơ sở kinh doanh trên bảng tính Excel
	Trần Mỹ Tuyết
	186/8 QL51, Khu Phước Long, TT.Long Thành, H.Long Thành

	19. 
	Giải pháp dùng kỹ thuật Vi điều khiển sử dụng 8951
	Nguyễn Thanh Sơn
	Trường Đại học DL Lạc Hồng, TP.Biên Hòa

	20. 
	Chương trình đăng ký điện tử và xây dựng CSDL công khai trên Internet đối với hoạt động Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
	Phạm Văn Sáng
	Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

	21. 
	V/ Lĩnh vực Công nghệ hóa - Thực phẩm:

Nghiên cứu chế tạo Pilot mạ Nicken-Crom tự động
	Cao Văn Dư
Lê Kiên Cường
	161/19, Tổ 4, KP.1, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa

	22. 
	Hộp kính chân không bão hòa Nitơ – Quy trình bảo tồn vĩnh cửu
	Trương Trọng Tính
	53 Tổ 3, khu 10, thị trấn T6an Phú, H.Tân Phú

	23. 
	Nghiên cứu sản xuất nước quả Sori
	Lâm Thị Nhượng

Lê T.Thu Hương
	11B, KP6, P.Thống Nhất, TP.Biên Hòa

	24. 
	Thử nghiệm tạo sản phẩm thạch nha đam
	Huỳnh Thị Lê Dung và nhóm tác giả
	Khoa CN Hóa&Thực phẩm

Trường ĐH DL Lạc Hồng

	25. 
	VI/ Lĩnh vực giáo dục đào tạo:

Mô hình “Cây phát sinh giới động vật”
	Nguyễn Thị Tuyết Nga

Tô Kim Long

Hứa Thị Bích Phượng
	Trường THCS Trần Hưng Đạo, TP.Biên Hòa

	26. 
	Thước dạy toán
	Nghiêm Sĩ Thịnh
	Trường THPT Xuân Lộc, H.Xuân Lộc

	27. 
	Hộp học hình không gian
	nt
	nt

	28. 
	ĐDDH: Quay lồng cầu
	Nguyễn Thị Ngọc Kim
	Trường Tiểu học Quang Vinh

	29. 
	Mô hình cơ quan tiêu hóa
	Quang Vĩnh Thảo
	nt

	30. 
	Cơ quan bài tiết nước tiểu
	nt
	nt

	31. 
	Vòng tuần hoàn máu
	nt
	nt

	32. 
	Mô hình khai thác dầu mỏ
	nt
	nt

	33. 
	Sơ đồ đội hình 0.3.6.9
	Hồ Quang Hiếu
	nt

	34. 
	Lược đồ dạy học dành cho hoạt động nhóm môn TNXH lớp 4,5
	Lê Tấn Dũng
	Trường Tiểu học Trần Văn Ơn, TP.Biên Hòa

	35. 
	Đồ chơi lắp ráp
	Đặng Thị Phương Thúy
	Trường Mầm non Hóa An, TP.Biên Hòa

	36. 
	Bàn đa năng
	Tập thể giáo viên khối Mầm
	Trường Mầm non Tân Mai, TP.Biên Hòa

	37. 
	Vali giáo cụ kể chuyện lớp Mầm
	Vũ Thị Phước

Nguyễn T.Ngọc Ngân

Hoàng Thị Nguyệt
	Trường Mẫu giáo Quyết Thắng, TP.Biên Hòa

	38. 
	Bản đồ cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953-1954
	Nguyễn Thế Hùng
	Trường THCS Thống Nhất, TP.Biên Hòa

	39. 
	Lược đồ biểu diễn cuộc kháng chiến lần I chống quân Mông Cổ
	Trần Hoàng Xuân Phong
	Trường THCS Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch

	40. 
	Mô hình thí nghiệm thực hành Vật lý 7, phần Quang học
	Lê Lan Chi
	nt

	41. 
	Bộ mạch điện trắc nghiệm
	Bạch Văn Quân
	Trường THCS Long Tân, H.Nhơn Trạch

	42. 
	Hộp đèn trả lời trắc nghiệm
	Võ Thần Tiên
	Trường tiểu học Kim Đồng, TX.Long Khánh

	43. 
	Sơ đồ sự vận chuyển các chất trong cây
	Đặng Thị Kim Liên
	Trường THCS Phước Thiền, H.Nhơn Trạch

	44. 
	Mô hình dạy học toán lớp một
	Nguyễn Thị Lan Hương
	Trường tiểu học Vĩnh Thanh 2, H.Nhơn Trạch

	45. 
	Đồ chơi trí tuệ “Tìm đôi”
	Tập thể GV Trường Mẫu giáo Long Bình tân
	Khu phố Long Điềm, P.Long Bình tân, TP.Biên Hòa

	46. 
	Bộ CD Multimedia dạy và học âm nhạc lớp 6
	Lê Minh Phước
	Trường Cao đẳng sư phạm Đồng Nai, TP.Biên Hòa

	47. 
	VII/ Lĩnh vực y tế:

Sử dụng Siêu âm để phát hiện và hướng dẫn nắn sửa di lệch trong điều trị gãy xương không mổ ở trẻ em
	Vũ Công Tầm
	Bệnh viện Nhi đồng - Đồng Nai

	48. 
	Xây dựng mô hình phòng chống nhiễm các bệnh giun truyền qua đất ở học sinh tiểu học và cộng đồng
	Nguyễn Thi Văn Văn
	Trung tâm Y tế huyện Long Thành

	49. 
	VIII/ Lĩnh vực bảo vệ môi trường:

Thiết kế xây dựng lò đốt rác thải bệnh viện, sinh hoạt, sản xuất đứng trên cơ sở luật khí hóa đối lưu 3 chiều.
	Trần Tá
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Phú, H.Định Quán

	50. 
	Sử dụng cây Thơm ổi - Thực vật siêu hấp thụ - để hạn chế phát tán kim loại nặng trong đất ở các khu công nghiệp
	Phạm Tấn Kiên
	3/4, KP.I, P.Bửu Long, TP.Biên Hòa


